HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN HOÁ HỌC 12
PHẦN IV. TỰ LUẬN 301;303
Câu 1.(1,5đ) Polymer A trong suốt, được dùng làm hộp dựng thực phẩm, để chơi trẻ em, vỏ đĩa CD, DVD,... Trong công nghiệp sản xuất chất dẻo, polymer A được điều chế theo sơ đồ:
[image: ]
a.Phản ứng (3) thuộc phản ứng gì? 
b.Viết công thức cấu tạo của A.
 c.Từ 100 kg benzene và 32 m3 ethylene (đkc), với hiệu suất cả quá trình là 65%. Khối lượng polymer A thu được là bao nhiêu kg? 
	HƯỚNG DÂNC CHẤM
	ĐIỂM

	[image: ]
a. Phản ứng (3) thuộc phản ứng trùng hợp
b. CTCT của A: (-CH-CH2-)n
                           
                                        C6H5  
 c) Thep đề ta có: nC6H6 =100. 103 : 78= 100/78=1,282. 103 mol
                             n C2H2 = 32.103 : 24,79=  1,29. 103 mol
Theo sơ đồ ta có: nA= 1,282. 103.65%= 0,8333. 103 mol
Suy ra                  mA= 0,8333. 103.104= 86,67. 103 gam=86,67 kg
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Câu 2(1,5đ). Thành phần chủ yếu của xà phòng thường là muối sodium của palmitic acid hoặc stearic acid. Ngoài ra, trong xà phòng còn có chất độn (làm tăng độ cứng để đúc thành bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn và chất tạo hương,…Từ 0,6 tấn chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được m tấn xà phòng chứa 72% khối lượng sodium stearate. Từ m tấn xà phòng đó có thể sản xuất ra được bao nhiêu bánh xà phòng, biết rằng mỗi bánh xà phòng có khối lượng tịnh 85 gam và giả sử hiệu suất toàn bộ quá trình là 100%. 
a.Viết phương trình phản ứng.
b.Tính m tấn xà phòng.
c.Tính số bánh xà phòng đã sản xuất. 




	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	
a).(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3

nchất béo =  = 6.10-4 tấnmol
 n C17H35COONa = 6.10-4 . 3= 1,8. 10-3 tấn mol
b)  m xà phòng =1,8. 10-3 . 306.100: 72= 0,765 tấn= 765000gam
c) số bánh xà phòng =765000: 85= 9000 
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PHẦN IV. TỰ LUẬN 302;304
Câu 1.(1,5đ) Polymer A trong suốt, được dùng làm hộp dựng thực phẩm, để chơi trẻ em, vỏ đĩa CD, DVD,... Trong công nghiệp sản xuất chất dẻo, polymer A được điều chế theo sơ đồ:
[image: ]
a. Phản ứng (3) thuộc phản ứng gì? 
b. Viết công thức cấu tạo của A.
c.Từ 100 kg benzene và 32 m3 ethylene (đkc), với hiệu suất cả quá trình là 60%. Khối lượng polymer A thu được là bao nhiêu kg? 
	HƯỚNG DÂNC CHẤM
	ĐIỂM
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a. Phản ứng (3) thuộc phản ứng trùng hợp
b. CTCT của A: (-CH-CH2-)n
                           
                                        C6H5  
 c) Thep đề ta có: nC6H6 =100. 103 : 78= 100/78=1,282. 103 mol
                             n C2H2 = 32.103 : 24,79=  1,29. 103 mol
Theo sơ đồ ta có: nA= 1,282. 103.60%=0,769. 103 mol
Suy ra                  mA= 0,769. 103.104= 80.103 gam= 80 kg
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[bookmark: _GoBack]Câu 2(1,5đ). Thành phần chủ yếu của xà phòng thường là muối sodium của palmitic acid hoặc stearic acid. Ngoài ra, trong xà phòng còn có chất độn (làm tăng độ cứng để đúc thành bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn và chất tạo hương,…Từ 0,6 tấn chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được m tấn xà phòng chứa 72% khối lượng sodium stearate. Từ m tấn xà phòng đó có thể sản xuất ra được bao nhiêu bánh xà phòng, biết rằng mỗi bánh xà phòng có khối lượng tịnh 90 gam và giả sử hiệu suất toàn bộ quá trình là 100%. 
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Tính m tấn xà phòng.
c. Tính số bánh xà phòng đã sản xuất. 
	d. HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	
a).(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3

nchất béo =  = 6.10-4 tấnmol
 n C17H35COONa = 6.10-4 . 3= 1,8. 10-3 tấn mol
b)  m xà phòng =1,8. 10-3 . 306.100: 72= 0,765 tấn= 765000gam
c) số bánh xà phòng =765000: 90= 85000 
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